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*Liên hệ tác giả: 
Nhận ửa /2021, chấp nhận đăng 

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn – vật liệu xây dựng thiết yếu kinh tế 
trọng điểm phía và ven biển, hải đảo

Mai Văn Thanh
ập đo

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
ỉ hạt lò cao
ỉ hạt lò cao nghiền mịn

Từ nă đến nay, cùng vớ ự ể ượt bậc của ngành thép Việt Nam, sản lượng xỉ hạt lò cao 
ũ ă đột biến và trở thành nguồn phụ gia khoáng hoạt 

tính có giá trị cho ngành xi mă ước và xuất khẩu. Bài viết ưới đâ iới thiệu công nghệ 
chế biến xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBS – Furnace Slag) loại S95 tại Tập đ

Hoa Phat Group), các kết quả sử dụng sản phẩm S95 giai đoạn 2019 2021. Với những ư
điểm vượt trội, xỉ hạt l ền mịn S95 dự báo sẽ ngày càng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất xi 

ăng và bê tông ở các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng đ ể ển và hải đảo của Việt 
Nam nhằm đối phó với ảnh hưởng của biế đổi khí hậu.

ớ ệ

Tập đoàn đã trở thành nhà sản xuất thép số 1 Việt Nam. 
Hiện nay Hòa Phát có 2 khu Liên hợp gang thép tại Kinh Môn Hải 
Dương và Dung Quất – Quảng Ngãi, trong đó Khu liên hợp gang thép 
Hải Dương đã sản xuất ổn định, mỗi năm tạo ra hơn 2 triệu tấn gang 

triệu tấn xỉ hạt lò cao; Khu liên hợp gang thép Dung Quất 
giai đoạ đã à à ừ đầu năm 20 àng năm sẽ có 
triệu tấn gang thép và 1,85 triệu tấn xỉ hạt lò cao. Tổng cộng từ năm 

1, mỗi năm Tập đoàn Hòa Phát sẽ có hơn 7 triệu tấ
2,6 triệu tấn xỉ hạt lò cao. à ự á é ất giai đoạ
ự ế ẽ ể ào năm 202 ớ ấ ệ ấ
é à đồ ờ ũ ạ ầ ệ ấ ỉ ò ự ế

đế ăm 2 ập đoà ò á ẽ ó ệ ấ é à
ệ ấ ỉ ạ ò cao để ấ ị trườ
Xỉ hạt lò cao (GBFS Granulated Blast Furnace Slag) là sản 

phẩm phụ của quá trình sản xuất gang Sơ đồ nghệ 
sản xuất như 

 

Sơ đồ công nghệ sản xuất gang thép từ quặng sắt tạo ra xỉ hạt lò cao

Quặng sắt + than coke + vôi cục

Xỉ lò cao nóng chảy

ạnh cực nh
bằng nước áp lực cao Luyện t

Xỉ hạt lò cao Sản phẩm thép các loại
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Bảng 1 Thành phần hóa học trung bình của Xỉ hạt lò cao Dung Quất

Bảng 2 Sản xuất và tiêu thụ Xỉ hạt lò cao ở Việt Nam giai đoạn 2019

Nhà sản xuất Sản lượng (ngàn tấn/năm)
Thị phần

Hải Dương
Gang lỏng

Xỉ hạt
Nghiền S95
XK Xỉ hạt

Dung Quất
lỏng

Xỉ hạt
ền S95

Bán Xỉ hạt
XK Xỉ hạt

Hà Tĩnh

Gang lỏng
Xỉ hạt

Nghiền S95
Bán Xỉ hạt
XK Xỉ hạt
Gang lỏng

Xỉ hạt
Bán Xỉ hạt
Gang lỏng

Xỉ hạt
Bán Xỉ hạt
Gang lỏng

Xỉ hạt
Bán Xỉ hạt

Cao Bằng ang lỏng
Xỉ hạt

ỉ hạt

Tổng cộng 
cả nước

Xỉ hạt
Nghiền S95
Bán Xỉ hạt
XK Xỉ hạt

Sản lượng năm 2021 là tạm tính ản lượ dự kiến theo công suất thiết kế

Nhờ được làm lạnh cực nhanh bằng nước áp lực cao, xỉ hạt lò 
cao là một loại phụ gia khoáng hoạt tính rất tốt cho xi măng, bê tông 
và đã được sử dụng từ rất lâu trên thế giới cũng như ở Việt Nam ản 
phẩm này đã được tiêu chuẩn hóa ở rất nhiều nước. Ví dụ Hoa Kỳ có 

Nhật Bản  có JIS A6206, Trung Quốc có GB/T18736
và đã được rất nhiều nước châu Á khác

chuyển dịch áp dụng như , Ấn Độ, Phili
chuẩn xỉ hạt lò cao nghiền mịn được gọi là "phụ gia 

khoáng hoạt tính", từ đó bột xỉ lò cao nghiền mịn đã được 
cung cấp trực tiếp cho các trạm bê tông trộn sẵn, các nhà máy bê tông 
đúc sẵn và cũng có thể phối trộn vào xi măng hỗn hợp sau nghiền ở 

máy xi măng.
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Ở Việt Nam ngay từ năm 1986 đã có TCVN 4315:1986 Xỉ hạt lò 
cao dùng để sản xuất xi măng được soát xét lại vào năm 2007
Trong giai đoạn này, xỉ hạt lò cao với sản lượng khoảng 100.000 
tấn/năm chủ yếu được sản xuất từ Khu liên hợp gan
Nguyên. Từ năm 2008 đến nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của 
ngành thép Việt Nam, sản lượng xỉ hạt lò cao cũng gia tăng đột biến 
và trở thành nguồn phụ gia khoáng hoạt tính có giá trị 
măng ng nước và xuất khẩ đặc iệt là từ năm 2019 khi 
Thép Hòa Phát Dung Quất bắt đầu cho ra sản phẩm như ảng 2

Đến năm 2016 Việt Nam đã ban hành thêm TCVN 11586:2016 
“Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng” và Bộ 

Xây dựng cũng đã ban hành “ ỉ ẫ ỹ ậ – ử ụ ỉ à
ỉ é à ậ ệ ự ” ết đị ố 430/QĐ
à , “Định mức sử dụng vật liệu xây dựng” 

theo Thông tư số 10/2019/TT
“ chuẩn ỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa 

vật liệu xây dựng”  kèm theo Thông tư số 19/2019/TT
. Các văn bản pháp lý nói trên đã góp phần đẩy nhanh 

việc sử dụng ngày càng nhiều Xỉ hạt lò cao nói chung và Xỉ hạt lò cao 
nghiền mịn êng trong sản xuất xi măng, bê tông tươi, bê 
tông cấu kiện và xử lý nền đất yếu …

ản xuất và tiêu thụ xỉ hạt lò cao ở Việt Nam giai đoạn ản xuất và ti ụ xỉ hạ ò cao của Hòa Phát giai đoạn 

hế biến ỉ hạt lò cao tại Tập đoàn

Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng nghiền của xỉ hạt lò cao 
so với clanhke và đá bazal, đá puzolan từ năm 2004 tại Viện Vật liệu 
Xây dựng đã cho thấy xỉ hạt lò iền nhất trong tất cả 
các vật liệu có trong hỗn hợp nghiền xi măng, nó khó nghiền hơn đá 
bazal, gần gấp đôi so với clanhke và gấp 1,2 lần so với cát thạch anh. 
So sánh việc nghiền riêng với nghiền chung, các chuyên gia xi măng 
đã chỉ ra rằng việc nghiền đồng thời xỉ hạt lò cao với clanhke dẫn đến 
làm tăng các hạt clanhke trong phần mịn hơn và các hạt xỉ trong phần 

thô hơn, phân bố cỡ hạt của xi măng xỉ nghiền lẫn là hẹp hơn so với 
phân bố cỡ hạt của xi măng Poóc lăng đối chứng

Vì những lý do nêu trên và thực hiện chủ trương xử lý, chế 
biến sâu tại chỗ nhằm giảm khối lượng ẩm phải vận chuyển đi xa
khoảng 10% ẩm, đồng thời tận dụng nguồn khí than dư của sản xuất 
gang thép, Tập đoàn Hòa Phát đã đầu tư dây chuyền chế biến xỉ hạt 

theo công nghệ nghiền đứng hiện đại nhất hiện nay: một dây 
chuyền 0,75 triệu tấn/năm tại KLH gang thép Hòa Phát Hải Dương
một dây chuyền triệu tấn/năm tại KLH gang thép Hòa Phát Dung 
Quất Sơ đồ công nghệ chế biến xỉ hạt lò cao nghiền mịn như hì
hình ảnh thiết bị như hình và chất lượng sản phẩm như ảng 

Sơ đồ công nghệ chế biến xỉ hạt lò cao nghiền mịn
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Dây chuyền nghiền xỉ hạt lò cao tại Hải Dương (ảnh trái) Dung Quất (ảnh phải)

Bản phần hóa học và chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm S95 tại Dung Quất
ỉ ti Đơn vị/ ương ử/ ết quả ỉ ti Đơn vị/ ương ử/ ết q ả

ượng SiO

ượng Al ối lượng ri

ượng ề mặt ri

ượng ỷ lệ lưu động/

ượng ạt t ường độ/

ượng 

ượng 

Kết quả sử dụng Xỉ hạt lò cao Hòa Phát giai đoạn 2019
a) Theo lĩnh vực sử dụng

Lĩnh vực S95, tấn Xỉ hạt, tấn Cộng, tấn

ăng

Xuất khẩu
Tổng cộng

b) địa bàn sử dụng nội địa

Địa bàn S95, tấn Xỉ hạt, tấn Cộng, tấn

Miền Bắc
Miền Trung
Miền N

Tổng cộng
: (*) Sản lượng năm 2021 đã update đến tháng 1 cộng dự kiến
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Thị phần phân phối S95 Hòa Phá của một số nhà phân phối năm 2021

Kế hoạch phân phối S95 của 

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn – ưu điểm vượt trội là phụ 
hoạt tính cường độ cao, lại được nghiền rất mị

thể thay thế một lượng lớn clanhke trong sản xuất xi măng Pooc lăng 
hỗn hợp, hoặc thay thế trực tiếp một phần xi măng PC50, PCB40 
trong cấp phối bê tông, từ đó làm giảm nhiệt thủy hóa của bê tông, 
tăng độ bền sun phát và chống xâm thực clo tron môi trường nước 
mặn và nước lợ . Nhờ đó, xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 dự báo sẽ 
ngày càng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất xi măng và bê tông ở 
các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng ven biển và 
hải đảo của Việt Nam nhằm đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu làm nước biển ngày càng dâng cao.

Đứng trước nhu cầu đó, Tập đoàn Hòa Phát đang đẩy mạnh 
sản xuất, tiêu thụ S95 và đã thiết lập 4 tổng kho tại Cảng Thiên Lộc 

Nhà máy Xi măng FICO Hiệp Phước
Phú Mỹ và Cảng Cái Cui Cần Thơ nhằm cung cấp cho thị 

trường xi măng và bê tông thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
với sản lượng tăng dần từ 700 đến 900 ngàn tấn/năm. Phần còn lại 
dành cho khu vực Hà Nội và các tỉnh ven biển miền Bắc khoảng 
đến 00 ngàn tấn/ năm (nhận hàng tại KLH thép Hải Dương các tỉnh 
miền Trung khoảng 200 đến 300 ngàn tấn/năm và xuất khẩu (nhận 
hàng tại KLH thép Dung Quất Dự kiến đến năm 2025, sau khi hoàn 
thành dự án thép Dung Quất giai đoạn 2, tổng lượng xỉ hạt lò ca của 
cả nước sẽ đạt 6,4 triệu tấn, trong đó riêng Hòa Phát sẽ có 4,4 triệu 
tấn (chiếm 68,75 %). Khi đó Hòa Phát dự kiến sẽ đầu tư thêm 1 dây 
chuyền nghiền S95 công suất 1 triệu tấn/năm, nâng tổng sản lượng 
S95 của Hòa Phát lên 2,7 triệu tấn. 

Việc sử dụng 95 thay thế 30% xi măng PCB40 trong vữa bê 
tông theo Định mức sử dụng vật liệu xây dựng đã được Bộ Xây dựng 
ban hành tại Thông tư 10/2019/TT hoặc thay thế 15
clanhke khi sản xuất xi măng PCB40 và PCB50, thay thế 30
clanhke khi sản xuất xi măng pooc lăng xỉ lò cao hoặc xi măng pooc 
lăng hỗn hợp bền sun p xi măng ít tỏa nhiệt, xi măng cọc đất xử lý 
nền móng yếu … sẽ mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật vượt trội cho 
các đơn vị sản xuất xi măng và bê tông, giảm chi phí xây dựng, tăng 
tuổi thọ công trình, giảm phát thải CO , đóng góp tích cực vào việc 
bảo vệ môi trường.
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ề ớ ề ẫ ầ Ngườ ịch: KS. Lê Văn Tiệ
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